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  Tổng cộng  529.031.262.340

1 5400528139 Công ty Cổ phần dự án khu đô thị Thống Nhất
Số 15, tổ 1, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình
1 328.267.677.977

2 0107697513 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai

Số nhà PG02-05, Vincom Hòa Bình, đường Cù 

Chính Lan, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình

1 76.724.471.975

3 5400240573-007  Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1
Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3 27.757.389.097

4 5600252488-001
Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long 

tỉnh Điện Biên

Tổ 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa 

Bình
1      16.272.806.071   

5 0100103305
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông 

nghiệp Hà Nội

Số 202 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
1 9.189.126.744

6 5400387826
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư 

Thành Hưng Hòa Bình

Thôn Đồng Bông, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, 

Hòa Bình
3 7.414.779.699

7 0801098050 Công ty TNHH thương mại Phong Thần
Số 297, tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
1 7.060.659.804

8 5400352213 Công ty Cổ phần khai khoáng SAHARA
Nhà ông Đặng Văn Tuấn, phường Kỳ Sơn, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3 5.039.081.821

9 5400345449 Công ty Cổ phần 305 Hòa Bình
Thôn Tân Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, 

Hòa Bình
1 4.578.155.891

10 5400228262 Công ty TNHH Trung Dũng
Xóm Trang, Xã Hợp Phong, Huyện Cao Phong, 

Hòa Bình
3        3.963.646.141   

11 5400241217 Công ty TNHH Văn Trung
Số nhà 230, đường Đại lộ Thịnh Lang, tổ 18, 

Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
1        3.620.250.630   

12 5400345311 Công ty TNHH Thương mại Nam Phương
Thôn Tân Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, 

Hòa Bình
1 3.353.870.604
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13 5400259616 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Trọng Tiến
Nhà ông Lê Trọng Tiến, tiểu khu Liên Phương, Thị 

trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình
1 2.423.166.763

14 5400497466 Công ty Cổ phần Hồng Gia Bảo
Số nhà 01 ngõ 41 đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 12, 

Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
1        2.392.871.356   

15 0100108663-009
Công ty Thành An 116 (Tổng Công ty Thành An - Công ty 

TNHH một thành viên)

Số 141, đường Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3 2.381.429.793

16 5900189357-002
Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 10 : Xí nghiệp Sông 

Đà 10.3 tại Hòa Bình

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

3 2.219.692.478

17 5400296978 Công ty Cổ phần 19-8
Thôn Sởi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình
3 1.960.328.910

18 5400228216 Xưởng sản xuất đá - Bộ tư lệnh pháo binh
Quán trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình
3 1.777.480.995

19 5400205709 Công ty TNHH Bình Mimh
Tổ dân phố số 2, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình
1        1.760.689.272   

20 5400216612 Công ty TNHH xây dựng Hùng Yến
Tổ 25, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình
3 1.741.978.081

21 0100109480-010
Chi nhánh tổng công ty vận tải thủy- Công ty xây dựng và 

vận tải Hòa Bình

Xóm tiểu khu, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình
3 1.528.486.486

22 5400215471 Công ty Cổ phần Việt Tùng 
Số nhà 58, đường Lê Lợi, tổ 9, Phường Phương 

Lâm, Thành phố Hoà Bình
3 1.473.148.723

23 5400367298
Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Hiền 

Lương

Thôn Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương 

Sơn, Hòa Bình
1 1.287.146.100

24 5400482607 Công ty TNHH thương mại và sửa chữa Hòa Bình
KCN Yên Quang, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình
1           916.846.717   

25 5400186213 Công ty CP tập đoàn đầu tư - xây dựng Mi Du CaLiForNia
Số nhà 367, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh 

Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
1           869.049.647   

26 0100784277 Hợp tác xã Phương Liệt 1A - trường chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 1 852.821.845

27 5400340641 Công ty TNHH một thành viên Hợp Nga
Thôn Sông Bôi, Xã Phú Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, 

Hòa Bình
3 822.801.402

28 5400243239 Công ty TNHH Ngọc Trường
Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà 

Bắc, Hòa Bình
3 794.013.205
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29 5400220721 Công ty Cổ phần may xuất khẩu Sông Đà
Lô dịch vụ 1-2, KDC Bắc Trần Hưng Đạo, phường 

Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3 741.077.600

30 5400259736 Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Kim Bôi Hòa Bình
xóm Chiềng 4, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình
3 624.367.441

31 5400228858 Công ty TNHH Minh Nguyên
Xóm Bún Thia, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình
3 573.518.502

32 5400514591 Công ty TNHH Thành Minh Hòa Bình
Đường QH18 - Khu đô thị Phong Mỹ, tổ 17, 

Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
3 494.539.451

33 5400100223 Công ty Cổ phần vật tư và xây dựng Hòa Bình
Tổ 12, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, 

tỉnh Hòa Bình
6 467.079.704

34 5400227290 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi
Số 117, tổ 8, phường Dân Chủ, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình
3 466.207.371

35 5400527449 Công ty CP xây dựng the Sun
Số nhà 27, đường Lê Lợi, tổ 10, Phường Phương 

Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
1 464.536.977

36 5400328718 Công ty Cổ phần Đông Dương
Lô 12, trung tâm thương mại và nhà ở Lương Sơn, 

thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 459.794.099

37 5400360817 Công ty TNHH MTV XD &TM Bình Minh Thịnh
Nhà ông Bùi Văn Châu, xóm Nghĩa, thị trấn Vụ 

Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 430.779.217

38 5400256365
Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh khai thác chế biến 

khoáng sản Phúc Thanh
Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 3 376.212.483

39 5400474268 Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Sơn Cp
Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa 

Bình
1           352.949.468   

40 5400226191 Công ty TNHH VT Hoàng Trung
Số nhà 115, tổ 8, Phường Dân Chủ, Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình
1           343.967.132   

41 5400476593 Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng Hoàng Quân HB
Số nhà 118A, tiểu khu 11, Thị trấn Lương Sơn, 

Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
1 296.901.907

42 5400248533 Hợp tác xã Quyết Tiến
TK Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa 

Bình
1 293.080.658

43 0101913020-003
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng 

Long Tại Hoà Bình

Tiểu khu 10, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương 

Sơn, Hòa Bình
1 248.282.355

44 5400476402 Công ty TNHH Đào Minh Anh
Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh 

Hòa Bình
3 207.688.899            

45 5400481963 Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Phúc Tiến
KCN Yên Quang, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hòa Bình
3 200.645.493
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46 5400362571 Công ty TNHH Quang Hùng Hòa Bình
Khu 8, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa 

Bình
1           194.395.291   

47 5400486175 Công ty TNHH một thành viênTrường An GL
Thôn Gò Cha 2, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình
3 186.649.285

48 5400453571 Công ty TNHH 195 VN
Khu Tân Thịnh, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, 

Hòa Bình
1           184.308.814   

49 5400411211 Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình
Thôn Trọng, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Hòa 

Bình
1           179.594.266   

50 5400526389 Công ty Cổ phần May xuất khẩu V-STARS
Thôn Lành Anh, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ, 

tỉnh Hòa Bình
3 155.360.708            

51 5400326245 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thanh Bình
Nhà ông Bùi Văn Viện, thôn Đồng Mới, xã Đồng 

Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
3 154.288.458

52 2700781024 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiếu Nghĩa
Thôn Phong Lai 1, xã Đồng Phong, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình
1 150.000.000            

53 5400485358 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lạc Sơn
Số nhà 28, tổ 3, phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 140.175.450

54 5400450595 Công ty TNHH Một thành viên Vina Hoàng Minh
Xóm Đá Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình
3 137.723.362

55 5400490005 Công ty TNHH xây dựng và thương mại HĐP
Đường Lê Thánh Tông, tổ 6, Phường Tân Thịnh, 

Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
1           122.004.592   

56 5400474099 Công ty TNHH Ngọc Hiếu KB
Số nhà 65, khu Thống Nhất, Thị trấn Bo, Huyện 

Kim Bôi, Hòa Bình
3 115.823.751

57 5400463121 Công ty TNHH Một thành viên Nguyên Giang Hòa Bình
Số nhà 19, tổ 12, Phường Tân Thịnh, Thành phố 

Hoà Bình, Hòa Bình
1           113.469.675   

58 5400526251 Công ty TNHH may MURASAKI Tân Lạc
Khu Tân Phong, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân 

Lạc, Hòa Bình
3           103.886.055   

59 5400363159 Công ty TNHH một thành viên Minh Đức 5
Thôn Vỏ, Xã Thống Nhất, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa 

Bình
1 103.267.585

60 5400367682 Công ty CP xây dựng và đầu tư tài chính Hòa Bình
Tổ 3, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình, 

Hòa Bình
1           100.002.337   

61 5400411490 Công ty TNHH Xuân Cường Hoà Bình
Nhà ông Phạm Xuân Cường, số nhà 12 tổ 8, 

Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
1             95.298.219   

62 5400488937 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Duy Hưng
Thôn Liên Hồng I, Xã Khoan Dụ, Huyện Lạc Thuỷ, 

Hòa Bình
3 93.123.967
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63 5400481995 Công ty TNHH một thành viên An Phong HB
Xóm Tân Lập, Phường Dân Chủ, Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình
1             92.916.171   

64 5400525226 Công ty TNHH TL LAND
Xóm Ngã Ba, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Hòa 

Bình
3 91.797.514

65 5400494627 Công ty TNHH một thành viên Hoàn Thiện HB
Thôn Gò Chè, Xã Kim Lập, Huyện Kim Bôi, Hòa 

Bình
3 88.229.029

66 5400355091
Công ty TNHH Một thành viên vận tải du lịch Đức Lộc 

Hoà Bình

Số nhà 69, tổ 5B, Phường Phương Lâm, Thành phố 

Hoà Bình, Hòa Bình
1             81.145.105   

67 0108292439 Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Tân Giang Phát
Xóm Côm, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ, tỉnh 

Hòa Bình
3 78.648.996              

68 5400339621 Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Tiến
Thôn Kim Đức, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi, 

Hòa Bình
3 69.430.209

69 5400514111 Công ty TNHH sản xuất thương mại HDT Việt Nam
Tổ dân phố Ngọc 2, Phường Trung Minh, Thành 

phố Hoà Bình, Hòa Bình
1             63.920.794   

70 5400429635 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ninh Bình Gl
Xóm Trường Sơn, Xã Ngọc Lương, huyện Yên 

Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
3 63.269.155              

71 5400505011 Công ty TNHH XDTM Hoàng Phương
Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa 

Bình
1             54.471.140   

72 5400512097
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng  Thương mại và  Trang 

trí  Nội thất Phúc Hưng Khang

Số nhà 88 Tiểu khu 6, Thị trấn Lương Sơn, Huyện 

Lương Sơn, Hòa Bình
3 45.207.164

73 5400519078 Công ty Cổ phần DHH Lương Sơn
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, 

Hòa Bình
1 43.008.814

74 5400463548 Công ty TNHH Quang Minh Hòa Bình
Xóm Đồng Chúi, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, 

Hòa Bình
1 42.456.883

75 8012247937 Phạm Văn Quyết
Tổ 6, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hòa Bình
2 40.139.221

76 5400455191 Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp Tam Hòa
Xóm Tam Hoà, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình
3 35.051.595              

77 5400370533 Công ty TNHH một thành viên Trường Ngọc Hòa Bình
Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa 

Bình
3             33.875.779   

78 5400426433 HTX DV Nông Nghiệp và PTNT xã Bảo Hiệu
Xóm Bảo Yên, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh 

Hòa Bình
3 25.463.046              

79 5400482597 Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Xuân Mai

Phòng 2015, 5T2 Khu Chung Cư Bê Tông Xuân 

Mai, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội

1 25.345.600
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80 5400499551 Hợp tác xã cung ứng thực phẩm sạch xã Yên Phú
Xóm Đá Mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình
3 24.569.675

81 5400471002 Công ty TNHH Nguyên Long Hòa Bình Xóm Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 3 20.517.205

82 5400301392 Công ty Cổ phần xây dựng số 2
Số 97, phố Bưởi, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa 

Bình
3 18.790.412

83 5400480825
Hợp tác xã Cây Có Múi và Sản phẩm Nông nghiệp An 

Toàn Huyện Lương Sơn

Thôn Rổng Vòng, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, 

Hòa Bình
1 18.585.000

84 5400328235
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khoáng 

Sản Thủ Đô

Xóm Muôn, Xã Kim Lập, Huyện Kim Bôi, Hòa 

Bình
1 13.808.723

85 5400512516 Công ty TNHH chăm sóc người cao tuổi Hòa Bình
Xóm Nước Đúc, Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi, Hòa 

Bình
1 13.447.085

86 5400376077 Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hoà Bình
Xóm Yên Tiến, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh 

Hòa Bình
3 12.747.275              

87 5400324600 Công ty TTNHH xây dựng Hoàng Việt Phát Xóm 8, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình 1 12.545.270

88 5400497025 Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu Cơ Thành An
Xóm Đồng Sầm, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương 

Sơn, Hòa Bình
1 11.590.016

89 5400520443 Công ty TNHH Thủy Quỳnh
Đội 8, khu Sào, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Hòa 

Bình
3 9.488.650

90 5400477815 Công ty TNHH Nguyễn Quang HB
Xóm Cột Bài, Xã Cao Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa 

Bình
1 9.310.300

91 5400370131 Công ty Cổ phần LANACATA
khu Đoàn Kết, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc 

Thuỷ, Hòa Bình
3 8.588.087

92 5400396186 Công ty TNHH Huy Long HB Xóm 1, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình 1               8.278.368   

93 5400532248 Công ty Cổ phần Bảo Bình Đà Bắc
Tiểu khu Tày Măng, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà 

Bắc, Hòa Bình
3 7.161.000

94 5400524423 Công ty TNHH một thành viên LINH LAND
Tổ 7, Khu Bắc Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh 

Lâm, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình
3 6.853.500

95 5400516165 Công ty Cổ phần bất động sản Long Thành Kim Bôi
Xóm Đồng Bưng, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình
3 6.408.975

96 5400457978 Công ty TNHH Mạnh Châu Hòa Bình
Đội 3, tổ dân phố Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện 

Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
1                 6.303.804 
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97 5400527992 Công ty Cổ phần TMXD Lâm Giang
Khu phố Tây Bắc, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên 

Thuỷ, Hòa Bình
3 6.216.000

98 5400425207 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Anh Hb
Nhà ông Phan Văn Trung, Khu 2, Thị trấn Chi Nê, 

Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình
3 4.434.317

99 5400522909 Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Mỹ Đức
Cụm công nghiệp Phú Thành 2, Xã Phú Thành, 

Huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
3 4.315.500

100 5400531396 Công ty Cổ phần phát triển nhà đất Hòa Bình
Khu tái định cư Xóm Nhụn, Xã Yên Phú, Huyện 

Lạc Sơn, Hòa Bình
3 3.206.700

101 5400495405 Công ty Cổ phần Luyện Cán Đồng An Phú
Xóm Nước Vải, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, 

Hòa Bình
3 3.177.125

102 5400506978 Công ty Cổ phần EDABA
Số nhà 24, đường Trương Hán Siêu, tổ 1, Phường 

Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình
3 3.156.600

103 5400522105 Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Mai Châu
Khu Đồi Xà Lim, Xã Mai Hịch, Huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình
3 3.156.600

104 5400472503 Hợp tác xã Nông - Lâm nghiệp và dịch vụ Xuân Phong
Xóm Rú Giữa, Xã Hợp Phong, Huyện Cao Phong, 

Hòa Bình
1               2.921.876   

105 8070904973 Đinh Hải Nghĩa Khu A2, Xã Cố Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình 2 2.439.263

Nơi nhận:

- Các phòng: KK, TTHT, TTKT1, TTKT2, HKDCN, CNTT, NVDTPC;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Chi cục Thuế các huyện, khu vực;

- Website ngành thuế;

- Lưu: VT, QLN (     b).
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